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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DẦU TIẾNG, TỈNH BÌNH DƯƠNG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà N u  n      u  n 

Các Hội thẩm nhân dân:     

1/ Bà Vươn      Vui;   

2/ Bà N u  n     Lệ Mỹ.  

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Lon   ỵ –   ư     òa án n ân dân  u ện Dầu 

 iến , tỉn  Bìn  Dươn . 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương 
tham gia phiên tòa: Ông N u  n Quan     n  - Kiểm sát viên. 

Trong các ngày 27, 29 tháng 3 năm 2018, tại trụ sở  òa án n ân dân  u ện D, 

tỉn  Bìn  Dươn  xét xử sơ t ẩm côn    ai vụ án t ụ l  số: 350/2017/TLST- DS  

ngày 11 tháng 10 năm 2017 v  tran  c ấp  ợp đồn  dân sự ( ợp đồn  tín dụn ) theo 

Qu ết đ n  đưa vụ án ra xét xử số 11/2018/QĐXX-ST ngày 07 tháng 02 năm 2018, 

 iữa các đươn  sự: 

- Nguyên đơn: NHTMCP A. Đ a c ỉ: 442 N, p ườn  5, quận 3,  P. ồ C í 

Minh. 

Người đại diện theo pháp luật của nguyên đơn: Ôn  Đỗ Min   , c ức vụ: 

 ổn   iám đốc. Đại diện t eo ủ  qu  n: Bà Vũ     An  Đ1, c ức vụ: Giám đốc 

p òn  quản l  nợ. Bà Đ1 ủ  qu  n lại c o ôn  N ô Xuân Đ2, sin  năm 1994. N ụ 

tại: 1018  , p ườn   , quận 12,  P. ồ C í Min  (t eo văn bản ủ  qu  n n à  

25/7/2017).     

- Bị đơn: Bà Lê     U, sin  năm 1961.  K  : Số 22 đườn   ,   u p ố 4B, 

t   trấn D,  u ện D, tỉn  Bìn  Dươn . 

Đại diện n u ên đơn có mặt tại p iên tòa. B  đơn (bà U) vắn  mặt   ôn  l  

do. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN DẦU TIẾNG 

TỈNH BÌNH DƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 13/2018/DS-ST 

Ngày: 29-3-2018 
V/v tran  c ấp  ợp đồn  dân sự  

( ợp đồn  tín dụn ) 
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NỘI DUNG V  ÁN  

* Theo đơn khởi kiện ngày 17/8/2017 và tại phiên t a đại diện nguyên đơn 

trình bày:  

Ngày 15/12/2010, bà Lê     U đã     ợp đồn  sử dụn  t ẻ tín dụn  với 

NHTMCP A (bao  ồm Giấ  đ  n    cấp t ẻ tín dụn  và Bản các đi u   oản và 

đi u  iện sử dụn  t ẻ tín dụn  của NHTMCP A có  iệu lực từ n à  01/6/2010, các 

tài liệu nà   ọi c un  là  ợp đồn ). Sau   i     ợp đồn  NHTMCP A ( ọi tắt là A) 

đã cấp t ẻ tín dụn  loại Visa vàn  EVM c o bà Lê     U, số t ẻ 

479139255011007,  ạn mức tín dụn  là 100.000.000 đồn ,  iệu lực t ẻ 36 tháng. 

 ron  quá trìn  sử dụn  t ẻ tín dụn , bà Lê     U   ôn  t an  toán đầ  đủ ti n 

 ốc cũn  n ư ti n lãi cho NHTMCP A theo t ôn  báo  iao d c   àn  tháng. 

Do bà U vi p ạm n  ĩa vụ t an  toán t eo  ợp đồn  sử dụn  t ẻ, nên ngày 

17/02/2016, NHTMCP A đã c u ển khoản t ẻ của   ác   àn  Lê     U san  nợ 

quá  ạn với số dư nợ vốn là 67.071.533 đồn , đồn  t ời qu ết đ n  c ấm dứt việc 

sử dụn  t ẻ của   ác   àn  trước  ạn và  êu cầu   ác   àn  t an  toán toàn bộ số 

ti n còn nợ trước n à  30/06/2017, n ưn  bà Lê     U   ôn  t ực  iện.  ín  đến 

ngày 06/7/2017, bà U còn nợ các   oản: Nợ  ốc 67.071.533 đồn , nợ lãi quá  ạn 

tạm tín  đến n à  06/7/2017 là 36.626.087 đồn , tổn  là 103.697.620 đồn . Do đó, 

NHTMCP A   ởi  iện  êu cầu bà Lê     U p ải t an  toán c o NHTMCP A số 

ti n 103.697.620 đồn  và ti n lãi p át sin  t eo đún  n ư t ỏa t uận của  ợp đồn  

sử dụn  t ẻ tín dụn      ết n à  15/12/2010  ể từ n à  07/7/2017 c o đến n à  bà 

Lê     U thanh toán  ết nợ. 

 ại p iên tòa, N  MCP A  êu cầu bà Lê     U p ải t an  toán số ti n 

125.093.439 đồn ,  ồm ti n vốn là 67.071.533 đồn  và ti n lãi quá  ạn tạm tín      

đến n à  xét xử sơ t ẩm (27/3/2018) là 58.021.906 đồn  và bà U p ải c  u ti n lãi 

phát sinh t eo đún  n ư t ỏa t uận của  ợp đồn  sử dụn  t ẻ tín dụn      ết n à  

15/12/2010  ể từ n à  28/3/2018 c o đến n à  bà Lê     U t an  toán  ết nợ.  

* Bị đơn (bà Lê Thị U) trình bày:  

Quá trình t ụ l  vụ án, t u t ập c ứn  cứ,  òa án đã tiến  àn  tốn  đạt, niêm 

 ết đầ  đủ các văn bản tố tụn  t eo qu  đ n  của Bộ luật tố tụn  dân sự để b  đơn 

bà Lê     U t ực  iện các qu  n và n  ĩa vụ của mìn , n ưn  b  đơn cố tìn  vắn  

mặt   ôn  có lý do.  òa án   ôn  t u t ập được    iến của b  đơn. 

 ại p iên tòa, đại diện Viện  iểm sát n ân dân  u ện D có    iến: 

V  tố tụn : N ữn  n ười tiến  àn  tố tụn  và n ữn  n ười t am  ia tố tụn  

đã t ực  iện đún  qu  đ n  của Bộ luật  ố tụn  dân sự tại  òa án cấp sơ t ẩm.  ại 

p iên tòa b  đơn vắn  mặt   ôn  có l  do, tu  n iên quá trìn  tiến  àn  tố tụn , 

 òa án đã t ực  iện đầ  đủ các t ủ tục tố tụn  t eo qu  đ n  của p áp luật để b  

đơn t ực  iện các qu  n và n  ĩa vụ của mìn  tron  qúa trìn   iải qu ết vụ án. Đ  
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n     ội đồn  xét xử xét xử vắn  mặt b  đơn t eo qu  đ n  tại Đi u 227 của Bộ 

luật tố  ụn  dân sự. 

V  nội dun : N u ên đơn  êu cầu b  đơn t an  toán số ti n 125.093.439 

đồn ,  ồm ti n vốn 67.071.533 đồn  và ti n lãi quá  ạn tạm tín  đến n à  xét xử 

sơ t ẩm là 58.021.906 đồn , đồn  t ời  êu cầu bà Lê     U p ải c  u lãi suất quá 

 ạn phát sinh  ể từ n à  28/3/2018 c o đến n à  bà Lê     U t an  toán  ết nợ. 

C ứn  cứ n u ên đơn cun  cấp là  ợp đồn  tín dụn   ồm: Giấ  đ  n    cấp t ẻ tín 

dụn  n à  15/12/2010 có c ữ   , c ữ viết của bà Lê     U, Giấ  xác n ận đã n ận 

t ẻ n à  20/12/2010 có c ữ   , c ữ viết của bà Lê     U, Bản các đi u   oản và 

đi u  iện sử dụn  t ẻ tín dụn  của NHTMCP A có  iệu lực từ n à  01/6/2010, 

Bản  tín  c i tiết quá trìn  sử dụn  t ẻ tín dụn  của   ác   àn  Lê     U c ứn  

min  b  đơn đã được cấp t ẻ tín dụn  và sử dụn  t ẻ. Đ  n     ội đồn  xét xử 

c ấp n ận  êu cầu   ởi  iện của n u ên đơn. 

NH N Đ NH CỦA TÒA ÁN   

[1] Quá trình xác minh, t u t ập c ứn  cứ t ấ  rằn : Bà Lê     U có đăn  

    ộ   ẩu t ườn  trú tại Số 22 đườn   ,   u p ố 4B, t   trấn D,  u ện D, tỉn  

Bình Dươn .  ừ năm 2016 đến na , bà U   ôn  sin  sốn  tại số 22 đườn   , khu 

p ố 4B, t   trấn D,  u ện D, tỉn  Bìn  Dươn . Căn cứ t eo qu  đ n  tại các Đi u 

26, 35, 39 của Bộ luật  ố tụn  dân sự t ì vụ án t uộc t ẩm qu  n t ụ l   iải qu ết 

của  òa án n ân dân  u ện D, tỉn  Bìn  Dươn .   

[2]  ại p iên tòa xét xử sơ t ẩm, b  đơn bà Lê     U vắn  mặt   ôn  l  do. 

Quá trìn  tiến  àn  tố tụn ,  òa án đã t ực  iện đầ  đủ các t ủ tục tố tụn  t eo qu  

đ n  của p áp luật để bà U t ực  iện các qu  n và n  ĩa vụ của mìn  tron  qúa 

trìn   iải qu ết vụ án. Do đó,  ội đồn  xét xử tiến  àn  xét xử vắn  mặt đươn  sự 

theo Đi u 227 của Bộ luật tố tụn  dân sự. 

[3] Xét yêu cầu   ởi  iện của n u ên đơn: N  MCP A   ởi  iện  êu cầu 

bà Lê     U có n  ĩa vụ t an  toán tổn  số ti n 125.093.439 đồn  ( ồm ti n vốn 

67.071.533 đồn , ti n lãi quá  ạn tạm tín  đến n à  27/3/2018 là 58.021.906 đồn ) 

và ti n lãi p át sin  t eo đún  n ư t ỏa t uận của  ợp đồn  sử dụn  t ẻ tín dụn  

    ết n à  15/12/2010  ể từ n à  28/3/2018 c o đến n à  bà Lê     U t an  toán 

 ết nợ. 

C ứn  cứ n u ên đơn cun  cấp là  ợp đồn  sử dụn  t ẻ tín dụn   iữa bà U 

với NHTMCP A,  ồm  iấ  đ  n    cấp t ẻ tín dụn  ngày 15/12/2010 và  iấ  xác 

n ận có c ữ   , c ữ viết của bà Lê     U; bản các đi u   oản và đi u  iện sử dụn  

t ẻ tín dụn  của NHTMCP A. Bản  tín  c i tiết quá trìn  sử dụn  t ẻ tín dụn  

  ác   àn  Lê     U.   ấ  rằn , nội dun   ợp đồn  sử dụn  t ẻ tín dụn  đã được 

    ết, quá trìn  sử dụn  t ẻ, bà U đã   ôn  t ực  iện đún  t ỏa t uận, vi p ạm 

n  ĩa vụ t an  toán nên NHTMCP A đã c u ển   oản t ẻ của b  đơn san  nợ quá 

 ạn, đồn  t ời qu ết đ n  c ấm dứt việc sử dụn  t ẻ của   ác   àn  trước  ạn là 
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có căn cứ.  ín  đến n à  27/3/2018, bà U còn nợ các   oản va   ốc là 67.071.533 

đồn , ti n lãi quá  ạn tạm tín  là 58.021.906 đồn . Do bà U c ưa t an  toán, nên 

N  MCP A   ởi  iện là có căn cứ. 

[4] Qúa trìn  tố tụn , b  đơn đã được triệu tập  ợp lệ n ưn  vắn  mặt không 

có lý do, nên   ôn  xem xét    iến của b  đơn.  

[5] Xét    iến của đại diện Viện  iểm sát v  p ần t ủ tục tố tụn  cũn  n ư 

di n biến tại p iên tòa, v  nội dun  vụ án là p ù  ợp.  

[6] Do  êu cầu của n u ên đơn được c ấp n ận, nên b  đơn p ải c  u án p í 

dân sự sơ t ẩm t eo qu  đ n  của p áp luật.  

   các l  t ên, 

QUYẾT Đ NH: 

Căn cứ vào các Đi u 26, 35, 39, 147, 227, 235, 266, 271, 273 Bộ luật tố tụn  

dân sự  năm 2015; Đi u 463, 466, 468, 470 của Bộ luật dân sự năm 2015; N    

qu ết số 326/2016/UB VQ 14 n à  30/12/2016 của Ủ  ban   ườn  vụ Quốc  ội 

qu  đ n  v  mức t u, mi n,  iảm, t u nộp, quản l  và sử dụn  án p í và lệ p í  òa 

án. 

1. C ấp n ận  êu cầu   ởi  iện của n u ên đơn N  MCP A đối với b  đơn 

bà Lê     U v  việc tran  c ấp  ợp đồn  dân sự ( ợp đồn  sử dụn  t ẻ tín dụn     

 ết n à  15/12/2010).   

Buộc bà Lê     U có trác  n iệm t an  toán c o NHTMCP A tổn  số ti n 

125.093.439 đồn  (một trăm  ai mươi lăm triệu   ôn  trăm c ín mươi ba n àn bốn 

trăm ba mươi c ín đồn ), tron  đó ti n vốn là 67.071.533 đồn  và ti n lãi tạm tín  

đến n à  27/3/2018 là 58.021.906 đồn . 

Kể từ n à  28/3/2018, c o đến   i t an  toán  ết số ti n va , bà Lê     U có 

trác  n iệm t an  toán ti n lãi p át sin  c o NHTMCP A t eo đún  n ư t ỏa t uận 

của  ợp đồn  sử dụn  t ẻ tín dụn      ết n à  15/12/2010. 

3.  n p í: 

- Bà Lê     U p ải c  u 6.254.671 đồn  (sáu triệu  ai trăm năm mươi bốn 

n àn sáu trăm bả  mươi mốt đồn ) ti n án p í dân sự sơ t ẩm. 

-  oàn trả c o NHTMCP A 2.592.440 đồn  ( ai triệu năm trăm c ín mươi 

 ai n àn bốn trăm bốn mươi đồn ) ti n tạm ứn  án p í  đã nộp t eo biên lai t u số 

0005893 ngày 11/10/2017 của C i cục t i  àn  án dân sự  u ện Dầu  iến , tỉn  

Bìn  Dươn . 

N u ên đơn có qu  n   án  cáo bản án tron  t ời  ạn 15 n à   ể từ n à  

Tòa tuyên án. 
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B  đơn vắn  mặt tại p iên tòa có qu  n   án  cáo bản án tron  t ời  ạn 15 

n à   ể từ n à  n ận được bản án,  oặc  ể từ n à  bản án được niêm  ết côn  

  ai tại đ a p ươn  t eo Luật đ n . 

 rườn   ợp Bản án được t i  àn  t eo qu  đ n  tại Đi u 2 Luật t i  àn  án 

dân sự t ì n ười được t i  àn  án dân sự, n ười p ải t i  àn  án dân sự có qu  n 

t ỏa t uận t i  àn  án,  êu cầu cơ quan t i  àn  án, tự n u ện t i  àn  án  oặc b  

cưỡn  c ế t i  àn  án t eo qu  đ n  tại các Đi u 6, 7 và 9 Luật t i  àn  án dân sự. 

  ời  iệu   ởi  iện t i  àn  án được t ực  iện t eo qu  đ n  tại Đi u 30 Luật t i 

 àn  án dân sự. 
 

 

Nơi nhận:       TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

-  AND tỉn  Bìn  Dươn ;                                  THẨM  HÁN – CHỦ T A  HI N TÒA                

- VKSND  . Dầu  iến ; 

- CCTHADS  . Dầu  iến ; 

- Các đươn  sự; 

- Lưu: Hồ sơ.                                                                                    
  

 

                                                                                              N    n Th  H   n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


